
Phụ lục 1: 

Danh mục các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BNV ngày     tháng      năm 2024) 

 

STT Danh mục nhiệm vụ 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Kết quả 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Văn bản giao nhiệm 

vụ 

Phân công 

Thành 

viên BCĐ 

Chỉ đạo 

thực hiện 

Ghi chú 

I Hoàn thiện môi trường pháp lý 

1.  
Dự án Luật Lưu trữ (sửa 

đổi) 
6/2024 

Luật Lưu 

trữ (sửa 

đổi) được 

ban hành 

Cục Văn thư 

và Lưu trữ 

nhà nước 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định số 

799/QĐTTg ngày 

06/7/2022 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông Đặng 

Thanh 

Tùng 

 

2.  

Nghị định quy định chi tiết 

một số điều của Luật Lưu 

trữ (sửa đổi) 

12/2024 

Dự thảo 

Nghị 

định 

Cục Văn thư 

và Lưu trữ 

nhà nước 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định số 

01/QĐBNV ngày 

01/01/2024 

Ông Đặng 

Thanh 

Tùng 

Trình 

Lãnh 

đạo Bộ 

Dự thảo 

Nghị 

định 

3.  

Thông tư hướng dẫn 

nghiệp vụ lưu trữ tài liệu 

lưu trữ số  

12/2024 
Dự thảo 

Thông tư 

Cục Văn thư 

và Lưu trữ 

nhà nước 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định số 

01/QĐBNV ngày 

01/01/2024 

Ông Đặng 

Thanh 

Tùng 

Trình 

Lãnh 

đạo Bộ 

Dự thảo 

Thông tư 

4.  

Thông tư quy định mẫu thẻ 

và việc quản lý, sử dụng 

thẻ đối với cán bộ, công 

chức, viên chức 

03/2024 

Thông tư 

được ban 

hành  

Trung tâm 

Thông tin 

Các đơn vị 

liên quan 

Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông 

Nguyễn 

Thanh Bình 

 



STT Danh mục nhiệm vụ 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Kết quả 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Văn bản giao nhiệm 

vụ 

Phân công 

Thành 

viên BCĐ 

Chỉ đạo 

thực hiện 

Ghi chú 

5.  

Quyết định ban hành Kiến 

trúc Chính phủ điện tử của 

Bộ Nội vụ, phiên bản 3.0 

8/2024 

Quyết 

định 

được ban 

hành 

Trung tâm 

Thông tin 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định số 

01/QĐBNV ngày 

01/01/2024 

Ông 

Nguyễn 

Thanh Bình 

 

6.  

Quyết định ban hành Danh 

mục mã định danh điện tử 

các đơn vị thuộc và trực 

thuộc Bộ Nội vụ (Sửa đổi 

Quyết định số 661/QĐ-

BNV) 

02/2024 

Quyết 

định 

được ban 

hành 

Trung tâm 

Thông tin 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định số 

01/QĐBNV ngày 

01/01/2024 

Ông 

Nguyễn 

Thanh Bình 

 

7.  

Xây dựng, ban hành văn 

bản nhắc nhở, chấn chỉnh 

quản lý chi cho chuyển đổi 

số năm 2024 

03/2024 

Công văn 

được ban 

hành 

Vụ Kế hoạch 

– Tài chính 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định số 922/QĐ-

BTTTT ngày 20/5/2022 

Bà Nguyễn 

Bích Thủy 

 

II Xây dựng, hoàn thiện các CSDL, nền tảng dữ liệu số và phát huy dữ liệu số của Bộ Nội vụ 

1.  
Xây dựng Cơ sở dữ liệu về 

Tổ chức, bộ máy  

Tiến độ 

chi tiết tại 

phụ lục 2 

CSDL 

được xây 

dựng 

 

Vụ Tổ chức – 

Biên chế 

Văn phòng 

Bộ; Các 

đơn vị liên 

quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông Vũ 

Hải Nam 

 

2.  

Xây dựng Cơ sở dữ liệu về 

Chính quyền địa phương 

và địa giới hành chính 

Tiến độ 

chi tiết tại 

phụ lục 2 

CSDL 

được xây 

dựng 

 

Vụ Chính 

quyền địa 

phương 

Văn phòng 

Bộ; Các 

đơn vị liên 

quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông Phan 

Trung Tuấn 

 

3.  

Xây dựng Cơ sở dữ liệu về 

Hội, quỹ, tổ chức phi chính 

phủ  

Tiến độ 

chi tiết tại 

phụ lục 2 

CSDL 

được xây 

dựng 

Vụ Tổ chức 

phi chính phủ 

Văn phòng 

Bộ; Các 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

Bà Thang 

Thị Hạnh 

 



STT Danh mục nhiệm vụ 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Kết quả 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Văn bản giao nhiệm 

vụ 

Phân công 

Thành 

viên BCĐ 

Chỉ đạo 

thực hiện 

Ghi chú 

 đơn vị liên 

quan 

năm 2023 

4.  
Xây dựng Cơ sở dữ liệu về 

Tôn giáo 

Tiến độ 

chi tiết tại 

phụ lục 2 

CSDL 

được xây 

dựng 

 

Ban Tôn giáo 

Chính phủ 

Văn phòng 

Bộ; Các 

đơn vị liên 

quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông Vũ 

Hoài Bắc 

 

5.  
Xây dựng Cơ sở dữ liệu về 

Thi đua - Khen thưởng 

Tiến độ 

chi tiết tại 

phụ lục 2 

CSDL 

được xây 

dựng 

 

Ban Thi đua 

– Khen 

thưởng Trung 

ương 

Văn phòng 

Bộ; Các 

đơn vị liên 

quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông Phạm 

Huy Giang 

 

6.  

Xây dựng Hệ thống thông 

tin Kiểm định chất lượng 

đầu vào công chức 

Tiến độ 

chi tiết tại 

phụ lục 2 

CSDL 

được xây 

dựng 

Vụ Công 

chức – Viên 

chức 

Văn phòng 

Bộ; Các 

đơn vị liên 

quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông 

Nguyễn 

Tuấn Ninh 

 

7.  

Xây dựng Cơ sở dữ liệu về 

quản lý Đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên 

chức 

Tiến độ 

chi tiết tại 

phụ lục 2 

CSDL 

được xây 

dựng 

Vụ Công 

chức – Viên 

chức 

Văn phòng 

Bộ; Các 

đơn vị liên 

quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông 

Nguyễn 

Tuấn Ninh 

 

8.  

 

Báo cáo yêu cầu chức 

năng, tiêu chí quản lý của 

cơ sở dữ liệu về Nhân tài 

10/2024 Báo cáo 

Vụ Công 

chức – Viên 

chức 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định số 899/QĐ-

TTg ngày 31/7/2023; 

Quyết định số 708/QĐ-

BNV ngày 11/9/2023 

Ông 

Nguyễn 

Tuấn Ninh 

 

9.  

Báo cáo nghiên cứu xây 

dựng nền tảng số về tuyển 

dụng công chức, viên  

chức; thi nâng ngạch công 

6/2024 Báo cáo 

Vụ Công 

chức – Viên 

chức 

Các đơn vị 

liên quan 

Công văn số 773/BNV-

VP ngày 28/02/2023 

Ông 

Nguyễn 

Tuấn Ninh 

 



STT Danh mục nhiệm vụ 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Kết quả 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Văn bản giao nhiệm 

vụ 

Phân công 

Thành 

viên BCĐ 

Chỉ đạo 

thực hiện 

Ghi chú 

chức đáp ứng yêu cầu 

chuyển đổi số: 

 

10.  

Rà soát, điều chỉnh, bổ 

sung chức năng, tính năng, 

các trường thông tin của 

CSDLQG về CBCCVC 

phù hợp với tình hình thực 

tế làm cơ sở điều chỉnh kế 

hoạch thuê dịch vụ trong 

các năm tiếp theo 

 

 

6/2023 

Đề xuất 

điều 

chỉnh, bổ 

sung 

chức 

năng, tính 

năng của 

Phần 

mềm 

Vụ Công 

chức – Viên 

chức 

Văn phòng 

Bộ; Trung 

tâm Thông 

tin; Các 

đơn vị liên 

quan 

Văn bản số 

831/BCĐCĐS ngày 

05/10/2023 

Ông 

Nguyễn 

Tuấn Ninh 

 

11.  

Xây dựng Kế hoạch phát 

huy giá trị dữ liệu về 

CBCCVC để vận hành 

trong cả hệ thống chính trị 

(trừ khối đảng và các cơ 

quan đoàn thể) 

5/2023 Kế hoạch 

Vụ Công 

chức – Viên 

chức 

Các đơn vị 

liên quan 

605/TB-BNV ngày 

02/02/2024 của Bộ Nội 

vụ 

Ông 

Nguyễn 

Tuấn Ninh 

 

12.  
Xây dựng Hệ thống thông 

tin quản lý công tác pháp 

chế của Bộ Nội vụ 

Tiến độ 

chi tiết tại 

phụ lục 2 

Hệ thống 

phần 

mềm 

Vụ Pháp chế 

Văn phòng 

Bộ; Các 

đơn vị liên 

quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông 

Nguyễn 

Văn Thủy 

 

13.  
Xây dựng Hệ thống thông 

tin quản lý, phục vụ công 

tác thanh tra, giải quyết 

Tiến độ 

chi tiết tại 

phụ lục 2 

Hệ thống 

phần 

mềm 

Thanh tra Bộ 

Văn phòng 

Bộ; Các 

đơn vị liên 

quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông 

Nguyễn 

Mạnh 

Khương 

 



STT Danh mục nhiệm vụ 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Kết quả 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Văn bản giao nhiệm 

vụ 

Phân công 

Thành 

viên BCĐ 

Chỉ đạo 

thực hiện 

Ghi chú 

khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng 

14.  
Xây dựng Phần mềm báo 

cáo thống kê ngành Nội vụ 

Tiến độ 

chi tiết tại 

phụ lục 2 

Phần 

mềm 

Vụ Kế hoạch 

– Tài chính 

Văn phòng 

Bộ; Các 

đơn vị liên 

quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Bà Nguyễn 

Bích Thủy 

 

15.  

Mua sắm phần mềm 

thương mại: Phần mềm kế 

toán hành chính sự nghiệp; 

Phần mềm Quyết toán tài 

chính; Phần mềm Quản lý 

tài sản 

 

Tiến độ 

phụ thuộc 

vào dự án 

chuyển 

đổi số giai 

đoạn 2 của 

Bộ Nội vụ 

Phần 

mềm 

Vụ Kế hoạch 

– Tài chính 

Văn phòng 

Bộ; Các 

đơn vị liên 

quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Bà Nguyễn 

Bích Thủy 

 

16.  

Nghiên cứu phương án 

phối hợp với tập đoàn công 

nghệ thông tin để có phần 

mềm cập nhật cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành trong bối 

cảnh nguồn kinh phí hiện 

tại của Bộ 

6/2024 

Đề xuất 

phương 

án cụ thể 

Vụ Kế hoạch 

– Tài chính 

Văn phòng 

Bộ; Các 

đơn vị liên 

quan 

605/TB-BNV ngày 

02/02/2024 

Bà Nguyễn 

Bích Thủy 

 

17.  

Xây dựng Phần mềm một 

cửa điện tử và dịch vụ công 

trực tuyến (Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành 

chính) 

Tiến độ 

chi tiết tại 

phụ lục 2 

Phần 

mềm 

được xây 

dựng 

Văn phòng 

Bộ 

Các đơn vị 

liên quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông Vũ 

Đăng Minh 

 



STT Danh mục nhiệm vụ 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Kết quả 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Văn bản giao nhiệm 

vụ 

Phân công 

Thành 

viên BCĐ 

Chỉ đạo 

thực hiện 

Ghi chú 

18.  

Bổ sung và tích hợp các 

nguồn dữ liệu cho CSDL 

tích hợp ngành Nội vụ 

phục vụ kết nối, chia sẻ dữ 

liệu giữa các hệ thống 

thông tin có liên quan 

Tiến độ 

phụ thuộc 

vào dự án 

chuyển 

đổi số giai 

đoạn 2 của 

Bộ Nội vụ 

CSDL 

được tích 

hợp 

Văn phòng 

Bộ 

Các đơn vị 

liên quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông Vũ 

Đăng Minh 

 

19.  
Phần mềm theo dõi nhiệm 

vụ phục vụ sự chỉ đạo, điều 

hành của Lãnh đạo Bộ 

Tiến độ 

phụ thuộc 

vào dự án 

chuyển 

đổi số giai 

đoạn 2 của 

Bộ Nội vụ 

Phần 

mềm 

được xây 

dựng 

Văn phòng 

Bộ 

Các đơn vị 

liên quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông Vũ 

Đăng Minh 

 

20.  
Phần mềm quản lý văn bản 

mật 

Tiến độ 

phụ thuộc 

vào dự án 

chuyển 

đổi số giai 

đoạn 2 của 

Bộ Nội vụ 

Phần 

mềm 

Văn phòng 

Bộ 

Các đơn vị 

liên quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông Vũ 

Đăng Minh 

 

21.  
Xây dựng Cơ sở dữ liệu 

khoa học công nghệ của 

ngành Nội vụ  

Tiến độ 

chi tiết tại 

phụ lục 2 

CSDL 

được xây 

dựng 

Viện Khoa 

học tổ chức 

nhà nước 

Văn phòng 

Bộ; Các 

đơn vị liên 

quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông 

Nguyễn 

Anh Tuấn 

 



STT Danh mục nhiệm vụ 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Kết quả 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Văn bản giao nhiệm 

vụ 

Phân công 

Thành 

viên BCĐ 

Chỉ đạo 

thực hiện 

Ghi chú 

22.  
Trang thông tin điện tử của 

Viện Khoa học tổ chức nhà 

nước 

Tiến độ 

chi tiết tại 

phụ lục 2  

Trang 

thông tin 

được 

nâng cấp 

Viện Khoa 

học tổ chức 

nhà nước 

Văn phòng 

Bộ; Các 

đơn vị liên 

quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông 

Nguyễn 

Anh Tuấn 

 

23.  
Trang thông tin Tạp chí 

điện tử Tổ chức nhà nước 

Tiến độ 

chi tiết tại 

phụ lục 2 

Trang 

thông tin 

được 

nâng cấp 

Tạp chí Tổ 

chức nhà 

nước 

Văn phòng 

Bộ; Các 

đơn vị liên 

quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông Trần 

Nghị 

 

24.  

Xây dựng Phần mềm thu 

thập thông tin về các hoạt 

động của Bộ Nội vụ trên 

không gian mạng 

Tiến độ 

chi tiết tại 

phụ lục 2 

Phần 

mềm 

Tạp chí Tổ 

chức nhà 

nước 

Văn phòng 

Bộ; Các 

đơn vị liên 

quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông Trần 

Nghị 

 

25.  

Xây dựng Hệ thống đào 

tạo, bồi dưỡng trực tuyến 

của Bộ Nội vụ  

 

 

Tiến độ 

chi tiết tại 

phụ lục 2 

Hệ thống 

phần 

mềm 

Học viện 

Hành chính 

Quốc gia 

Văn phòng 

Bộ; Các 

đơn vị liên 

quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông 

Nguyễn Bá 

Chiến 

 

26.  
Triển khai Đề án Học viện 

Hành chính Quốc gia số 
12/2024 

Đề án 

được phê 

duyệt 

Học viện 

Hành chính 

Quốc gia 

Các đơn vị 

liên quan 
Đơn vị đăng ký 

Ông 

Nguyễn Bá 

Chiến 

 

27.  

Báo cáo tổng hợp các chỉ 

tiêu thống kê quốc gia về 

giới, công tác cán bộ nữ 

thuộc phạm vi, trách nhiệm 

của Bộ Nội vụ 

 

12/2024 Báo cáo 
Vụ Công tác 

thanh niên 

Các đơn vị 

liên quan 

- Quyết định số 

2282/QĐ-TTg ngày 

31/12/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chương 

trình “Tăng cường sự 

tham gia bình đẳng của 

Ông Hoàng 

Quốc Long 

 



STT Danh mục nhiệm vụ 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Kết quả 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Văn bản giao nhiệm 

vụ 

Phân công 

Thành 

viên BCĐ 

Chỉ đạo 

thực hiện 

Ghi chú 

phụ nữ trong các vị trí 

lãnh đạo và quản lý ở 

các cấp hoạch định 

chính sách giai đoạn 

2021-2030; 

- Khai thác số liệu từ 

Phần mềm thống kê của 

Vụ Kế hoạch - Tài 

chính chủ trì. 

- Đơn vị đăng ký 

28.  
Xây dựng Phần mềm 

nghiệp vụ cải cách hành 

chính 

Tiến độ 

chi tiết tại 

phụ lục 2 

Phần 

mềm 

được xây 

dựng 

 

Vụ Cải cách 

hành chính 

Văn phòng 

Bộ; Các 

đơn vị liên 

quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông Phạm 

Minh Hùng 

 

29.  

Triển khai Đề án “Hệ thống 

ứng dụng công nghệ thông 

tin đánh giá cải cách hành 

chính và đo lường sự hài 

lòng của người dân đối với 

sự phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước giai 

đoạn 2021 - 2030” năm 

2024 

12/2024 

Thực 

hiện các 

mục tiêu, 

nhiệm vụ 

cải cách 

hành 

chính của 

Chính 

phủ năm 

2024 

 

Vụ Cải cách 

hành chính 

Các đơn vị 

liên quan 

- Quyết định số 20/QĐ-

BNV ngày 12/01/2024 

- Đơn vị đăng ký 

Ông Phạm 

Minh Hùng 

 



STT Danh mục nhiệm vụ 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Kết quả 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Văn bản giao nhiệm 

vụ 

Phân công 

Thành 

viên BCĐ 

Chỉ đạo 

thực hiện 

Ghi chú 

30.  

Phần mềm quản lý công tác 

xây dựng Đảng, sổ tay 

đảng viên điện tử trong 

Đảng bộ Bộ Nội vụ 

Tiến độ 

chi tiết tại 

phụ lục 2 

Phần 

mềm 

được xây 

dựng 

 

Đảng ủy Bộ 

Nội vụ 

Văn phòng 

Bộ; Các 

đơn vị liên 

quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông 

Nguyễn 

Tiến Đạo 

 

31.  

Bổ sung các chức năng 

hạng mục Danh mục điện 

tử dùng chung của Bộ Nội 

vụ thuộc Nền tảng tích hợp, 

trao đổi, chia sẻ dữ liệu 

(LGSP) 

Tiến độ 

chi tiết tại 

phụ lục 2 

CSDL 

được xây 

dựng 

 

Trung tâm 

Thông tin 

Văn phòng 

Bộ; Các 

đơn vị liên 

quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông 

Nguyễn 

Thanh Bình 

 

32.  
Nâng  cấp hệ thống Cơ sở 

dữ liệu CBCCVC của Bộ 

Nội vụ  

Tiến độ 

chi tiết tại 

phụ lục 2 

CSDL 

được xây 

dựng 

 

Trung tâm 

Thông tin 

Văn phòng 

Bộ; Vụ Tổ 

chức cán 

bộ; Các 

đơn vị liên 

quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông 

Nguyễn 

Thanh Bình 

 

33.  
Nâng cấp phần mềm Quản 

lý văn bản điện tử 

(Voffice)  

Tiến độ 

chi tiết tại 

phụ lục 2 

Phần 

mềm 

được xây 

dựng 

Trung tâm 

Thông tin 

Văn phòng 

Bộ; Các 

đơn vị liên 

quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông 

Nguyễn 

Thanh Bình 

 

34.  
Xây dựng Thư viện số Bộ 

Nội vụ  

 

 

Tiến độ 

chi tiết tại 

phụ lục 2 

Thư viện 

số được 

xây dựng 

 

Trung tâm 

Thông tin 

Văn phòng 

Bộ; Các 

đơn vị liên 

quan 

- Quyết định 899/QĐ-

BNV ngày 11/11/2023 

- Nhiệm vụ chuyển tiếp 

năm 2023 

Ông 

Nguyễn 

Thanh Bình 

 



STT Danh mục nhiệm vụ 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Kết quả 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Văn bản giao nhiệm 

vụ 

Phân công 

Thành 

viên BCĐ 

Chỉ đạo 

thực hiện 

Ghi chú 

- Quyết định số 

01/QĐBNV ngày 

01/01/2024 

 

35.  
Triển khai, tích hợp Cổng 

dữ liệu mở trên Cổng thông 

tin điện tử của Bộ Nội vụ 

11/2024 

Cổng 

thông tin 

điện tử 

Trung tâm 

Thông tin 

Các đơn vị 

liên quan 
Đơn vị đăng ký 

Ông 

Nguyễn 

Thanh Bình 

 

36.  

Nâng cấp Hệ thống thông 

tin tiếp nhận và trả lời 

PAKN 

và kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính 

11/2024 

Hệ thống 

được 

nâng cấp 

Trung tâm 

Thông tin 

Văn phòng 

Bộ; Các 

đơn vị liên 

quan 

- Quyết định số 

01/QĐBNV ngày 

01/01/2024 

- Đơn vị đăng ký 

Ông 

Nguyễn 

Thanh Bình 

 

37.  
Xây dựng Cơ sở dữ liệu thẻ 

cán bộ, công chức, viên 

chức điện tử  

7/2024 

CSDL 

được xây 

dựng 

 

Trung tâm 

Thông tin 

Các đơn vị 

liên quan 

- Quyết định số 

01/QĐBNV ngày 

01/01/2024 

- Đơn vị đăng ký 

Ông 

Nguyễn 

Thanh Bình 

 

III Thông tin tuyên truyền; Đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực 

1.  

Nghiên cứu, đề xuất đẩy 

mạnh thông tin, truyền 

thông chính sách qua nền 

tảng số để thực hiện hiện 

các tin bài dạng 

Infographic, Podcast 

5/2024 Báo cáo 
Trung tâm 

Thông tin 

Các đơn vị 

liên quan 

- Quyết định số 

01/QĐBNV ngày 

01/01/2024 

- Đơn vị đăng ký 

Ông 

Nguyễn 

Thanh Bình 

 

2.  
Xây dựng Bộ tài liệu bồi 

dưỡng về Chuyển đổi số và 
10/2024 

Bộ tài 

liệu 

Trung tâm 

Thông tin 

Các đơn vị 

liên quan 

- Quyết định số 

01/QĐBNV ngày 

01/01/2024 

Ông 

Nguyễn 

Thanh Bình 

 



STT Danh mục nhiệm vụ 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Kết quả 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Văn bản giao nhiệm 

vụ 

Phân công 

Thành 

viên BCĐ 

Chỉ đạo 

thực hiện 

Ghi chú 

An toàn, an ninh mạng 

phục vụ công chức, viên 

chức ngành Nội vụ 

- Đơn vị đăng ký 

3.  

Xây dựng (thử nghiệm) 

Bài giảng trực tuyến về An 

toàn thông tin trên nền tảng 

số 

10/2024 

Bài giảng 

trực 

tuyến 

Trung tâm 

Thông tin 

Các đơn vị 

liên quan 

- Quyết định số 

01/QĐBNV ngày 

01/01/2024 

- Đơn vị đăng ký 

Ông 

Nguyễn 

Thanh Bình 

 

4.  

Xây dựng chuyên mục 

thông tin công khai thông 

tin trên Cổng Thông tin 

điện tử theo quy định của 

Luật Tiếp cận thông tin 

10/2024 

Chuyên 

mục 

thông tin 

công khai 

thông tin 

trên 

Cổng 

Thông tin 

điện tử 

Ban Thi đua 

– Khen 

thưởng Trung 

ương 

Các đơn vị 

liên quan 
Đơn vị đăng ký 

Ông Phạm 

Huy Giang 

 

5.  

Tham mưu, đề xuất kế 

hoạch tuyển dụng công 

chức có trình độ chuyên 

ngành công nghệ thông tin 

theo Nghị định số 

140/2017/NĐ- CP ngày 

05/12/2017 của Chính phủ 

cho các đơn vị trong Bộ 

5/2024 

Kế hoạch 

tuyển 

dụng 

công 

chức, 

viên chức 

năm 2024 

của Bộ 

Nội vụ 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Trung tâm 

Thông tin 

605/TB-BNV ngày 

02/02/2024 

Ông 

Nguyễn 

Hữu Tuấn 

 



STT Danh mục nhiệm vụ 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Kết quả 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Văn bản giao nhiệm 

vụ 

Phân công 

Thành 

viên BCĐ 

Chỉ đạo 

thực hiện 

Ghi chú 

6.  

Thống kê, rà soát tổng thể 

công chức, viên chức của 

Bộ Nội vụ có chuyên 

ngành công nghệ thông tin 

4/2024 

Báo cáo 

thống kê 

công 

chức, 

viên chức 

của Bộ 

Nội vụ có 

trình độ 

chuyên 

ngành 

công 

nghệ 

thông tin 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Các đơn vị 

liên quan 

605/TB-BNV ngày 

02/02/2024 

Ông 

Nguyễn 

Hữu Tuấn 

 

7.  

Tổ chức lớp tập huấn, cập 

nhật kiến thức chuyên sâu 

về chuyển đổi số cho đội 

ngũ công chức, viên chức 

của Bộ 

6/2024 

Văn bản 

triệu tập 

công 

chức, 

viên chức 

tham gia 

lớp tập 

huấn 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Trung tâm 

Thông tin; 

Các đơn vị 

liên quan 

605/TB-BNV ngày 

02/02/2024 

Ông 

Nguyễn 

Hữu Tuấn 

 

8.  

Tham mưu, đề xuất trưng 

tập, điều động, biệt phái 

công chức, viên chức có 

trình độ chuyên ngành 

công nghệ thông tin về các 

5/2024 

Quyết 

định 

trưng tập, 

điều 

động, biệt 

phái 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Trung tâm 

Thông tin; 

Các đơn vị 

liên quan 

605/TB-BNV ngày 

02/02/2024 

Ông 

Nguyễn 

Hữu Tuấn 

 



STT Danh mục nhiệm vụ 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Kết quả 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Văn bản giao nhiệm 

vụ 

Phân công 

Thành 

viên BCĐ 

Chỉ đạo 

thực hiện 

Ghi chú 

đơn vị có nhu cầu, phục vụ 

tăng cường nguồn nhân lực 

tại chỗ cho công tác chuyển 

đổi số của Bộ 

 

 

9.  

Nghiên cứu, tham mưu thí 

điểm thực hiện sơ yếu lý 

lịch điện tử vào công tác 

quản lý cán bộ, công chức, 

viên chức của Bộ 

11/2024 

Báo cáo 

nghiên 

cứu, đề 

xuất 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Trung tâm 

Thông tin; 

Các đơn vị 

liên quan 

605/TB-BNV ngày 

02/02/2024 

Ông 

Nguyễn 

Hữu Tuấn 

 

10.  

Kiện toàn lại Tổ công tác 

vận hành Trung tâm điều 

hành thông minh của Bộ 

Nội vụ (IOC) 

6/2024 
Quyết 

định 

Văn phòng 

Bộ 

Trung tâm 

Thông tin; 

Các đơn vị 

liên quan 

605/TB-BNV ngày 

02/02/2024 

Ông Vũ 

Đăng Minh 

 

11.  
Phát động phòng trào thi 

đua về chuyển đổi số của 

Bộ 

4/2024 

Phong 

trào thi 

đua được 

phát động 

Công đoàn 

Bộ Nội vụ 

Trung tâm 

Thông tin 

605/TB-BNV ngày 

02/02/2024 của Bộ Nội 

vụ 

Bà Nguyễn 

Bích Thủy 

– Chủ tịch 

Công đoàn 

Bộ 

 

IV Nhiệm vụ khác 

1.  

Chỉnh lý và số hóa kết quả 

khen thưởng cấp nhà nước 

từ năm 2016 đến năm 2023 

9/2024 

700 m tài 

liệu rời lẻ 

được 

chỉnh lý, 

scan 

50.000 

Ban Thi đua 

– Khen 

thưởng Trung 

ương 

Các đơn vị 

liên quan 
Đơn vị đăng ký 

Ông Phạm 

Huy Giang 

 



STT Danh mục nhiệm vụ 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Kết quả 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Văn bản giao nhiệm 

vụ 

Phân công 

Thành 

viên BCĐ 

Chỉ đạo 

thực hiện 

Ghi chú 

trang A4, 

nhập liệu 

8.000.000 

trường 

thông tin 

2.  

Khảo sát, thống kê danh 

mục các cơ quan, tổ chức, 

đoàn thể phục vụ việc triển 

khai định danh của tổ chức 

4/2024 

Dữ liệu 

các cơ 

quan, tổ 

chức, 

đoàn thể. 

Vụ Kế hoạch 

– Tài chính 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định số 72/QĐ-

BNV ngày 13/02/2023 

Bà Nguyễn 

Bích Thủy 

 

 Tổng: 57 nhiệm vụ        

Ghi chú: 

 (1): Tiến độ thời gian thực hiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu/phần mềm của Bộ Nội vụ thể hiện chi tiết tại phụ 

lục II, thời gian hoàn thành cụ thể phụ thuộc vào dự án chuyển đổi số giai đoạn 2 của Bộ Nội vụ gồm các nhiệm vụ tại mục II của phụ lục 

danh mục nhiệm vụ, gồm các mục sau: Từ mục số 1 đến 7; từ mục số 12 đến 24 và mục số 28,31,32,33,34,35. 

(2) Tổng số 57 nhiệm vụ trong đó: 26 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2023 sang tại Quyết định số 899/QĐ-BNV ngày 11/11/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ giai đoạn 2021 - 2025 và định 

hướng đến năm 2030 để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Bộ Nội vụ - giai đoạn 2. 
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